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1 Lê Văn Bằng 12 02/02/1982 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Xuân Giang, tỉnh

Ninh Bình
Thôn 40, xã Xuân

Trường 12/12 Đại học Trung cấp
Uỷ viên Ban Thường
vụ Đảng uỷ, Trưởng

Công an xã

Công an xã Xuân
Hưng 15/12/2005

2 Bùi Thị Hồng Chiên 8 07/10/1981 Nữ Việt
Nam Kinh Không Xã Giao Bình, tỉnh

Ninh Bình
Thôn 22, xã Xuân

Trường 12/12 Thạc sỹ Thạc sỹ Cao cấp Tiếng
Anh 

Phó Bí thư Thường
trực Đảng uỷ 

Đảng uỷ xã Xuân
Hưng 03/11/2011

3 Đoàn Thanh Dương 9 09/12/1961 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Xuân Hưng, tỉnh

Ninh Bình
Xóm 9 Xuân Vinh,

xã Xuân Hưng 10/10 Trung cấp Trung cấp Bí thư chi bộ 
Xóm 9 Xuân
Vinh xã Xuân

Hưng
16/03/1981

4 Đỗ Ngọc Đam 11 21/07/1965 Nam Việt
Nam Kinh Công

giáo
Xã Xuân Hưng, tỉnh

Ninh Bình
Xóm 5 Thọ Nghiệp,

xã Xuân Hưng 07/10 Trưởng xóm 
Xóm 5 Thọ

Nghiệp, xã Xuân
Hưng

5 Hoàng Văn Đồng 4 05/08/1962 Nam Việt
Nam Kinh Công

giáo
Xã Xuân Hưng, tỉnh

Ninh Bình
Xóm 7 Trà Lũ, xã

Xuân Hưng 09/10

Uỷ viên BCH Uỷ ban
MTTQ Việt Nam xã,
Trùm Chánh Giáo họ
Thôn Đông, xã Xuân

Hưng

Xã Xuân Hưng,
tỉnh Ninh Bình

6 Lê Minh Đức 2 25/02/1977 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Xuân Hưng, tỉnh

Ninh Bình
Xóm 1 Trà Lũ, xã

Xuân Hưng 12/12 Đại học Cao cấp 

Uỷ viên Ban Thường
vụ Đảng uỷ, Chủ tịch
Uỷ ban MTTQ Việt

Nam xã

Uỷ ban MTTQ
Việt Nam xã
Xuân Hưng

03/10/1998

7 Phan Thanh Hà 3 22/11/1980 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Xuân Hưng, tỉnh

Ninh Bình
Xóm 8 Trà Lũ, xã

Xuân Hưng 12/12 Đại học Cao cấp 
Uỷ viên Ban Thường
vụ Đảng uỷ, Phó Chủ

tịch HĐND xã 

HĐND xã Xuân
Hưng 19/05/2004

8 Ngô Đức Hoàn 10 18/06/1978 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Xuân Hưng, tỉnh

Ninh Bình
Xóm 1 Thọ Nghiệp,

xã Xuân Hưng 12/12 Thạc sỹ Thạc sỹ Cao cấp Tiếng
Anh

Uỷ viên Ban Thường
vụ Đảng uỷ, Trưởng
ban Xây dựng Đảng,
Trưởng ban Kinh tế -
Ngân sách HĐND xã

Ban Xây dựng
Đảng xã Xuân

Hưng
03/10/2007

9 Đỗ Quốc Hội 1 10/01/1972 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Xuân Hưng, tỉnh

Ninh Bình
Xóm 2 Trà Lũ, xã

Xuân Hưng 12/12 Đại học Cao cấp Tiếng
Anh

Uỷ viên BCH Đảng
bộ, Trưởng phòng
Văn hoá - Xã hội

 Phòng Văn hoá -
Xã hội xã Xuân

Hưng
22/12/1994

10 Nguyễn Thị  Minh Huệ 1 05/7/1976 Nữ Việt
Nam Kinh Không Xã Xuân Giang, tỉnh

Ninh Bình

Xóm 2 Trà Lũ, xã
Xuân Hưng, tỉnh

Ninh Bình
12/12 Đại học Cao cấp Tiếng

Anh

Uỷ viên BCH Đảng
bộ, Phó Chủ tịch Uỷ

ban MTTQ Việt
Nam, Chủ tịch Hội

Nông dân xã

UB MTTQ Việt
Nam xã Xuân

Hưng
01/7/1999

11 Vũ Trường Khánh 11 03/09/1983 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Xuân Hồng, tỉnh

Ninh Bình
Thôn 42, xã Xuân

Trường 12/12 Thạc sỹ Thạc sỹ Cao cấp Tiếng
Anh C

Phó bí thư Đảng uỷ,
Chủ tịch UBND xã 

UBND xã Xuân
Hưng 15/02/2011

12 Bùi Thị Lâm 12 11/03/1982 Nữ Việt
Nam Kinh Không Xã Xuân Hưng, tỉnh

Ninh Bình
Xón 1 Thọ Nghiệp,

xã Xuân Hưng 12/12 Đại học Sơ cấp Tiếng
Anh

Phó chủ tịch Hội
Nông dân xã 

Uỷ ban MTTQ
Việt Nam xã
Xuân Hưng

06/09/2005

13 Lê Văn Lợi 10 08/12/1984 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Xuân Giang, tỉnh

Ninh Bình

Thôn 38, xã Xuân
Trường, tỉnh Nình

Bình
12/12 Đại học Trung cấp

Tiếng
Anh,

tiếng Nga

Uỷ viên BCH Đảng
bộ, Chánh VP

HĐND-UBND xã 

UBND xã Xuân
Hưng 30/08/2018

14 Trần Thị Mai 6 26/05/1986 Nữ Việt
Nam Kinh Không Xã Xuân Hưng, tỉnh

Ninh Bình
Xóm 17 Trà Lũ, xã

Xuân Hưng 12/12 Đại học Trung cấp
Phó Chủ tịch Hội
Nông dân xã, Chủ

tịch Hội Chữ thập đỏ
Xã Xuân Hưng 03/09/2011

15 Phan Văn Mạnh 3 20/08/1964 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Xuân Hưng, tỉnh

Ninh Bình
Xóm 10 Trà Lũ xã

Xuân Hưng 12/12 Sơ cấp Sơ cấp Bí thư chi bộ kiêm
Trưởng xóm

Xóm 10 Trà Lũ,
xã Xuân Hưng 07/02/2006

16 Vũ Văn Nam 8 06/03/1992 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Xuân Hưng, tỉnh

Ninh Bình
Xóm 5 Xuân Vinh xã

Xuân Hưng 12/12 Đại học Trung cấp Tiếng
Anh

Uỷ viên BCH Đảng
bộ, Phó Chủ tịch UB
MTTQ VN, Bí thư
Đoàn TNCS HCM

xã

Uỷ ban MTTQ
Việt Nam xã
Xuân Hưng

03/01/2018

17 Phạm Quốc Phương 7 28/04/1981 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Xuân Hồng, tỉnh

Nình Bình
Xóm 2 Xuân Thành,

xã Xuân Hồng 12/12 Đại học Sơ cấp Chỉ huy trưởng
BCHQS

Ban Chỉ huy quân
sự xã Xuân Hưng 30/07/2006

18 Vũ Thị Quế 2 10/11/1983 Nữ Việt
Nam Kinh Không Xã Xuân Hưng, tỉnh

Ninh Bình
Xóm 5 Trà Lũ, xã

Xuân Hưng 12/12 Trung cấp Sơ cấp Trưởng ban công tác
MTDC 

Xóm 5 Trà Lũ, xã
Xuân Hưng 11/12/2019

19 Nguyễn Thanh Sơn 5 03/01/1989 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Xuân Trường,

tỉnh Nình Bình
Thôn 31, xã Xuân

Trường 12/12 Đại học Cao cấp Tiếng
Anh

Uỷ viên Ban Thường
vụ Đảng uỷ, Chủ

nhiệm Uỷ ban Kiểm
tra Đảng uỷ, Trưởng
ban Văn hóa - Xã hội

HĐND xã

Uỷ ban kiểm tra
Đảng uỷ xã Xuân

Hưng
20/10/2012

20 Trần Đức Thiện 6 13/12/1986 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Xuân Hưng, tỉnh

Ninh Bình
Xóm 18 Trà Lũ, xã

Xuân Hưng 12/12 Đại học Trung cấp
Phó Trưởng ban

Kinh tế - Ngân sách
HĐND xã 

HĐND xã Xuân
Hưng 22/12/2012

21 Trịnh Thị Thuỳ 13 27/06/1978 Nữ Việt
Nam Kinh Không Xã Xuân Giang, tỉnh

Ninh Bình
Xóm 2 Thọ Nghiệp,

xã Xuân Hưng 12/12 Đại học Trung cấp Tiếng
Anh

Bí thư chi bộ, Hiệu
trưởng 

Trường THCS
Xuân Vinh 16/03/2002

22 Lê Thị Toan 5 01/01/1960 Nữ Việt
Nam Kinh Không

Phường Hải An,
Thành phố Hải

Phòng

Xóm 16 Trà Lũ, xã
Xuân Hưng 10/10 Trưởng ban công tác

MTDC 
Xóm 16 Trà Lũ,
xã Xuân Hưng

23 Vũ Thanh Tùng 7 12/10/1973 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Xuân Hưng, tỉnh

Ninh Bình
Xóm 3 Xuân Vinh,

xã Xuân Hưng 12/12 Đại học Trung cấp
Phó trưởng ban Văn
hoá - Xã hội HĐND

xã

HĐND xã Xuân
Hưng 03/08/2003

24 Phạm Xuân Vũ 4 08/09/1983 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Xuân Hưng, tỉnh

Ninh Bình
Xóm 7 Trà Lũ, xã

Xuân Hưng 12/12 Đại học Trung cấp Tiếng
Anh

Uỷ viên BCH Đảng
bộ, Phó Chủ tịch

UBND xã 

UBND xã Xuân
Hưng 03/02/2007

25 Trần Văn Vỵ 9 27/01/1971 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Xuân Hưng, tỉnh

Ninh Bình
Xóm 10 Xuân Vinh,

xã Xuân Hưng 12/12 Thạc sỹ Thạc sỹ Cao cấp Tiếng
Anh 

Bí thư Đảng uỷ, Chủ
tịch HĐND xã

Đảng uỷ xã Xuân
Hưng 03/07/1995

. . . . . . . . . . . . . . . .
Số đại biểu được bầu của HĐND xã Xuân Hưng là 25 đại biểu
Tổng số người trúng cử trong danh sách này là:  25 người

Xuân Hưng, ngày 18 tháng 3 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Vũ Trường Khánh
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